
TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Trình độ 

ngoại ngữ

Đƣợc miễn thi 

tiếng Anh
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I VĂN PHÕNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1 Tiêu Tấn Hùng 30/10/1986 Chuyên viên 
Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh
Đại học x

2 Nguyễn Quốc Đại 01/10/1984 Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh
Đại học x

3 Võ Thị Lệ Thủy 24/03/1978 x Chuyên viên
Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Đại học x

II SỞ NỘI VỤ 

4 Nguyễn Thị Đoàn Duyên 19/3/1983 x Chuyên viên 
Phòng Công chức, viên chức, Sở 

Nội vụ
Đại học x

III SỞ DU LỊCH

5 Trần Nguyễn Bảo Linh 16/10/1982 x
Phó Chánh Văn 

phòng
Văn phòng Sở Du lịch Đại học x

IV SỞ NGOẠI VỤ

6 Nguyễn LêNa 07/11/1982 x
Phó Chánh 

Thanh tra
Thanh tra Sở Ngoại vụ Đại học x

V SỞ TÀI CHÍNH

7 Nguyễn Hà Nghĩa 18/5/1986 Chuyên viên 
Phòng Tài chính Doanh nghiệp-

Tin học, Sở Tài chính
Đại học x

VI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

8 Huỳnh Ngọc Diệp 20/6/1972 Chi cục trưởng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Đại học x

9 Bùi Thị Mỹ Dung 11/11/1977 x
Phó Trưởng 

phòng 

 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Đại học x

VII SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

10 Lê Ngọc Bích 24/6/1966
Phó Trưởng 

phòng 

 Phòng Đất đai - Đo đạc bản đồ, 

Chi cục Quản lý Đất đai trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường

B x
Còn dưới 5 năm công 

tác 

VIII SỞ TƢ PHÁP

11 Phạm Thị Thơm 01/01/1983 x Chuyên viên 
Phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp, Sở Tư pháp
Đại học x

IX SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

12 Từ Như Huyền Trân 08/6/1966 Chuyên viên 
Phòng Quản lý Văn hóa - Gia 

đình, Sở Văn hóa và Thể thao 
C x

Còn dưới 5 năm công 

tác 

13 Nguyễn Thị Hồng Hà 28/6/1983 X Chuyên viên 
Văn phòng Sở Văn hóa và Thể 

thao
Đại học x

X SỞ Y TẾ

14 Phan Hoàng Ngọc 02/08/1977 x Trưởng phòng

Phòng Công tác thanh tra, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

trực thuộc Sở Y tế 

Đại học x
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XI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

15 Hồ Minh Đức 20/11/1965
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Nội vụ thành phố Quy 

Nhơn
C x

Còn dưới 5 năm công 

tác 

XII ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN

16 Trần Đình Tổng 19/01/1966
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Kinh tế thị xã Hoài Nhơn C x

Còn dưới 5 năm công 

tác 

XIII ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO

17 Nguyễn Văn Tặng 02/02/1966 Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

An Lão
B x

Còn dưới 5 năm công 

tác 

18 Lê Văn Thành 24/12/1972
Phó Trưởng 

phòng phụ trách

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện An Lão
B x

Có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiếng H'Rê.

19 Nguyễn Thị Bích Lộc 06/8/1975 x
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện An Lão
B x

Có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiếng H'Rê.

20 Đinh Thị Linh 22/6/1986 x Phó Trưởng ban
Ban Dân tộc, HĐND huyện An 

Lão
B x Dân tộc H'Rê.

21 Lê Văn Lành 12/03/1971
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

An Lão
B x

Có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiếng H'Rê.

XIV ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ÂN

22 Thái Ngọc Anh 01/09/1963
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Hoài Ân
B x

Còn dưới 5 năm công 

tác 

XV ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH 

23
Nguyễn Thị 

Thanh Bắc
05/02/1982 x

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Lao động- Thương binh 

và Xã hội huyện Vân Canh
Đại học x

24 Mai Văn Trực 10/12/1986 Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Vân Canh C x
Có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiếng Chăm.

25 Đào Thị Bích Vân 19/11/1977 x
Phó Trưởng 

phòng phụ trách
Phòng Tư pháp huyện Vân Canh B x

Có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiếng Chăm.

26 Lê Thị Thu Vân 15/09/1989 x
Phó Chánh Văn 

phòng

 Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Vân Canh
C x

Có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiếng Chăm.

27 Nguyễn Thị Minh Hạnh 22/04/1988 x
Phó Chánh Văn 

phòng

 Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Vân Canh
B x

Có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiếng Chăm.

28 Nguyễn Văn Dũng 11/14/1973
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Vân Canh 
B x

Có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiếng Chăm.

29 Phan Long Hợp 28/03/1981
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vân Canh
Đại học x

30 Lương Thanh Cường 09/05/1985
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Nội vụ huyện Vân Canh B x Dân tộc Thái

XVI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH

31 Nguyễn Duy Nhất 02/01/1980
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Vĩnh Thạnh
C x

Có chứng chỉ bồi 

dưỡng tiếng Bana

Tổng số cán bộ, công chức có tên trong danh sách: 31 ngƣời./.
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